NGHIEM PHAP LOT NGOI CHOM

Nghiém phép lot ngdi chdom la phuong phap dadnh gid cudc sinh khi khung
chau gidi han, trong luong thai nhi binh thuong hoac khi khung chau binh thuong
nhung thai nhi lai khé to, nham dua dén quyét dinh 14 thai nhi c6 thé sinh dugc qua
duong 4m dao hay phai phau thuat 14y thai.

I. CHI PINH

- Khung chau giéi han, thai binh thuong.

- Khung chau binh thuong, thai to.

- Khung chau hep, thai nho.

II. PIEU KIEN

- Phai 1a ng61 chém.

-Co chuyén da that su.

- C6 tir cung (CTC) x6a va mé >4 cm.

- Con co tir cung (TC) tét (4-5 con co/10 phut). Néu con co khong tdt phai
tang co bang oxytocin, nhé giot tinh mach.

- Phai theo ddi can than dé phat hién kip thoi nhiing bién chimg xay ra trong
khi 1am nghiém phap lot nhu sa day rén, thai suy, con co TC don dap (> 5 con
co/10 phut), doa vo TC.

I1I. CHONG CHI PINH

- Thai suy.

- Céac ngdi khong phai 1a ngdi chom.

- Co seo md cii & TC.

IV. CAC BUOC TIEN HANH

-Budc 1: san phu nam & tu thé san khoa.

- Budc 2: kham danh gié tinh trang tim thai, con co TC, ngo6i thai.

-Budc 3: bam 6i khi ¢6 con co TC va xé rong mang i dé cho ngoi ti vao

CTC. Néu ngdi thai con cao phai dé phong sa day ron.

- Budc 4: ghi 16 gio bat diu bam 6i va dién bién cua tim thai, con co TC, ngoi

thai.

- Budc 5: danh gia do lot cia ngoi thai mdi gid trong 2 gio.

V. THEO DOI VA XU LY TAI BIEN

- Phiu thuat cip ctru l4y thai ngay trong cac truong hop:



+ Con co TC don dap, lién tuc du di ngimg oxytocin va cho thube giam co.

+ Thai suy.

+ Sa day ron.

+ Sau 2 gio lam nghiém phap, CTC khong mé thém hodc ran hon hodc phu
né, ngdi thai van cao, khong lot va bat dau co budu huyét thanh.

- Theo d&i thém chuyén da :

Néu sau 2 gid 1am nghiém phap lot ma CTC mé thém > 2 cm, tim thai trong
gidi han binh thudng, ngdi thai lot xudng siu hon trong tiéu khung, co thé quyét
dinh cho theo ddi thém; khi CTC md hét, dau lot thap, co thé cho san phu sinh
thudng hay gitp sinh bing dung cu.



	NGHIỆM PHÁP LỌT NGÔI CHỎM
	Khung chậu giới hạn, thai bình thường.
	Khung chậu bình thường, thai to.
	Khung chậu hẹp, thai nhỏ.
	II. ĐIỀU KIỆN

	Phải là ngôi chỏm.
	Có chuyển dạ thật sự.
	Cổ tử cung (CTC) xóa và mở ≥ 4 cm.
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	Thai suy.
	Các ngôi không phải là ngôi chỏm.
	Có sẹo mổ cũ ở TC.
	IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

	Bước 1: sản phụ nằm ở tư thế sản khoa.
	Bước 2: khám đánh giá tình trạng tim thai, cơn co TC, ngôi thai.
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	Bước 4: ghi rõ giờ bắt đầu bấm ối và diễn biến của tim thai, cơn co TC, ngôi thai.
	Bước 5: đánh giá độ lọt của ngôi thai mỗi giờ trong 2 giờ.
	V. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN
	Phẫu thuật cấp cứu lấy thai ngay trong các trường hợp:

	+ Cơn co TC dồn dập, liên tục dù đã ngừng oxytocin và cho thuốc giảm co.
	+ Thai suy.
	+ Sa dây rốn.
	+ Sau 2 giờ làm nghiệm pháp, CTC không mở thêm hoặc rắn hơn hoặc phù nề, ngôi thai vẫn cao, không lọt và bắt đầu có bướu huyết thanh.
	- Theo dõi thêm chuyển dạ :
	Nếu sau 2 giờ làm nghiệm pháp lọt mà CTC mở thêm ≥ 2 cm, tim thai trong giới hạn bình thường, ngôi thai lọt xuống sâu hơn trong tiểu khung, có thể quyết định cho theo dõi thêm; khi CTC mở hết, đầu lọt thấp, có thể cho sản phụ sinh thường hay giúp sinh bằng dụng cụ.

